	UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:	2125	/QĐ-SGDĐT
	Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 8 năm 2022



QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử giáo viên phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán các Mô đun 6, 7 và 8 năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Công văn 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Căn cứ Công văn số 373/CV-ETEP ngày 02/7/2021 của Ban quản lí Chương trình ETEP - Bộ GDĐT về việc điều chỉnh Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên cốt cán (GVCC), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (CBQLCC) năm 2021;
Căn cứ Công văn số 942/BGDĐT-GDTrH ngày 16/3/2022 của Bộ GDĐT về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình GDPT 2018 và xây dựng Báo cáo TEMIS năm 2022;
Căn cứ Công văn số 1421/ĐHSP-TC&HC ngày 10/8/2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về nồi dưỡng giáo viên phổ thông Sở GDĐT Thừa Thiên Huế thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử 01 cán bộ phụ trách bồi dưỡng, 03 giám sát và 386 giáo viên Tiểu học, THCS, THPT (203 GVCC cấp Tiểu học, 136 GVCC cấp THCS và 47 GVCC cấp THPT) của cơ sở giáo dục phổ thông tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán các mô đun 6, 7, 8 năm 2022 do trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế tạo tổ chức (có danh sách kèm theo - Phụ lục 1).
Điều 2. Các GVCC tham gia bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp thu các nội dung mô đun 6, 7 và 8 qua lớp học ảo để triển khai thực hiện tại cơ sở.
1. Hình thức bồi dưỡng
Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến theo mô hình 7-2-7, cụ thể:

2
· Tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua mạng: 07 ngày trước khi bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo Hệ thống LMS (đây là yêu cầu bắt buộc đối với học viên tham gia bồi dưỡng).
· Bồi dưỡng 02 ngày trực tiếp qua lớp học ảo (sử dụng hệ thống học tập trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel: https://taphuan.csdl.edu.vn)
· Tự học và hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng trên hệ thống LMS: 07 ngày sau khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo.
2. Nội dung: Mô đun 6, 7, 8 theo Chương trình ETEP
· Mô đun 6: Xây dựng văn hoá nhà trường TH/THCS/THPT.
· Mô đun 7: Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường TH/THCS/THPT.
· Mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh TH/THCS/THPT.
3. Thời gian bồi dưỡng: theo phụ lục 2 kèm theo; GVCC bắt đầu tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua lớp học ảo từ ngày 15/8/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
[image: ]Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra, Trưởng các phòng, ban của Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Cán bộ, Giáo viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.



	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
· Ban Giám đốc ;
· Trường ĐHSP Huế (để phối hợp);
· Các Phòng GDĐT (thực hiện);
· Các trường THPT (thực hiện);
· Lưu: VT, GDPT.
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Tân



Phụ lục 1
DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN, PHỔ THÔNG THAM GIA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN MÔ ĐUN 6, 7, 8 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2125 /QĐ-GDPT ngày 15/8/2022của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	I. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH BỒI DƯỠNG (CBPTBD)
	

	1
	Lê Thanh Sơn
	05/12/1979
	
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	CV
	Phòng GDTrH
	CBPTBD
	0905930406
	sonlt@hue.edu.vn

	
	II. CÁN BỘ GIÁM SÁT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	

	1
	Trần Đại Phúc
	
	
	
	
	XS
	ĐH
	CV
	Phòng GDTH
	Giám sát cấp TH
	0935782284
	phuctd@hue.edu.vn

	2
	Nguyễn Văn Cường
	
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	CV
	Phòng GDTrH
	Giám sát cấp THCS
	0982420480
	cuongnv@hue.edu.vn

	3
	Trần Văn Hoành
	
	
	
	
	T
	ĐH
	CV
	Phòng GDTrH
	Giám sát cấpTHPT
	0946948866
	hoanhtv@hue.edu.vn

	
	III. GV CỐT CÁN CẤP TIỂU HỌC

	1
	Đỗ Hải Dương
	16/03/1980
	
	
	
	T
	CĐSP
	Âm nhạc
	TH số 1 Phú Thuận
	Huyện Phú Vang
	0905669960
	thpvang.pthuan1@hue.edu.vn

	2
	Huỳnh Văn Anh
	15/10/1984
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH Số 2 Lộc Trì
	Huyện Phú Lộc
	0935358929
	hoanganhquan510@gmail.com

	3
	Lê Đình Chiến
	12/09/1983
	
	
	
	T
	ĐH
	Âm nhạc
	TH Hồng Thượng
	Huyện A Lưới
	0898228345
	dinhchienorgan@gmail.com

	4
	Lê Đình Thái Anh
	06/12/1985
	
	
	
	T
	ĐH
	Âm nhạc
	TH Hương Phú
	Huyện Nam Đông
	0988810071
	c1huongphu@gmail.com

	5
	Lê Hữu Nhật Minh
	12/12/1981
	
	
	
	T
	CĐSP
	Âm nhạc
	TH Trung Chánh
	Huyện Phú Lộc
	0949211701
	nhatminhcu@gmail.com

	6
	Lê Thị Dùng
	15/7/1976
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH Số 1 Thuỷ Phù
	Thị xã Hương Thủy
	0369458662
	dungamnhactp1@gmail.com

	7
	Nguyễn Đình Xuân
	21/02/1981
	
	
	
	T
	ĐH
	Âm nhạc
	TH số 1 Hương Xuân
	Thị xã Hương Trà
	0978041533
	dinhxuanhx@gmail.com

	8
	Nguyễn Thị Lệ
	04/11/1987
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH Hương Lâm
	Huyện Phong Điền
	0944480445
	lenguyen471987@gmail.com

	9
	Nguyễn Thị Ni
	30/12/1985
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH Đông Hiền
	Huyện Phong Điền
	0914638099
	amnhac30121985@gmail.com

	10
	Trương Thu Trang
	11/02/1979
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH Thủy Xuân
	TP Huế
	0382433883
	truongttrang@gmail.com

	11
	Văn Thị Thủy
	17/10/1985
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	Âm nhạc
	TH số 2 Quảng Vinh
	Huyện Quảng Điền
	0918068185
	annhien1028@gmail.com

	12
	Đỗ Văn Tân
	18/04/1969
	
	
	
	K
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH Vinh Hưng 2
	Huyện Phú Lộc
	0355684965
	dovantan184@gmail.com

	13
	Dương Thị Hoa
	03/09/1971
	x
	
	
	K
	CĐSP
	Công nghệ
	TH Quảng Công
	Huyện Quảng Điền
	0916349305
	cuchoa70@gmail.com

	14
	Lê Thanh Hiền
	09/10/1986
	
	
	
	K
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH Hương Hoà
	Huyện Nam Đông
	0355387006
	hienhuonghoa@gmail.com

	15
	Lê Thị Diễn
	10/10/1975
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH số 2 Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0945379846
	dienphubai2@gmail.com

	16
	Nguyễn Cường
	02/01/1974
	
	
	
	T
	ĐH
	Công nghệ
	TH Vừ A Dính
	Huyện A Lưới
	0935761188
	cuongvadinh@gmail.com

	17
	Nguyễn Thị Kim Vàng
	04/02/1989
	x
	
	
	T
	GDTH
	Công nghệ
	TH số 1 Hương Văn
	Thị xã Hương Trà
	0383724897
	kimvang89@gmail.com

	18
	Nguyễn Thị Vân Nam
	01/04/1973
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH số 2 Phong Hòa
	Huyện Phong Điền
	0983376014
	vannam0473@gmail.com

	19
	Nguyễn Văn Quãng
	15/05/1987
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH Thuỷ Lương
	Thị xã Hương Thủy
	0985034407
	nvquang1987@gmail.com

	20
	Trần Thị Mỹ Lệ
	05/04/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	TH Phước Mỹ
	Huyện Phong Điền
	0336088404
	tranmyle.pmy@gmail.com
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	21
	Văn Viết Thành
	02/03/1982
	
	
	
	XS
	ĐH
	Công nghệ
	TH Hà Trung
	Huyện Phú Vang
	0945287512
	vanvietthanh82@gmail.com

	22
	Võ Thị Hoa
	07/01/1977
	x
	
	
	T
	ĐH
	Công nghệ
	TH và THCS Hồng Thuỷ
	Huyện A Lưới
	0967327612
	hoahongthuy1977@gmail.com

	23
	Cao Thị Yến
	08/07/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	TH Nước Ngọt 2
	Huyện Phú Lộc
	0978941417
	caothiyen79@gmail.com

	24
	Dương Lê Nguyên Phương
	19/11/1977
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDCD
	TH Vinh Phú
	Huyện Phú Vang
	0976240122
	duongnguyenphuong77@gmail.com

	25
	Hồ Ngọc Bích
	02/07/1988
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDCD
	TH Phú Hòa
	TP Huế
	0376262425
	ngocbichphuhoa51@gmail.com

	26
	Ngô Thị Thu Vân
	23/03/1974
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	TH Số 3 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0905039623
	thuvan74@gmail.com

	27
	Nguyễn Quang Huy
	14/08/1987
	
	
	
	T
	TCSP
	GDCD
	TH An Nong 1
	Huyện Phú Lộc
	0387884335
	mrhuygvthan@gmail.com

	28
	Nguyễn Thị Diễm Hương
	25/11/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	TH số 1 Phú An
	Huyện Phú Vang
	0948652813
	nguyenthidiemhuong81@gmail.com

	29
	Nguyễn Thị Diệu Phúc
	29/11/1978
	x
	
	x
	XS
	ĐHSP
	GDCD
	TH Tây Bắc Sơn
	Huyện Phong Điền
	0343366254
	dieuphuctbs@gmail.com

	30
	Nguyễn Thị Hòa
	15/07/1977
	x
	
	
	T
	ĐH
	GDCD
	TH A Đớt
	Huyện A Lưới
	0903552696
	nguyenhoaaluoi92@gmail.com

	31
	Trần Thị Ánh Loan
	31/07/1978
	x
	
	x
	T
	ĐH
	GDCD
	TH số 2 Phú Diên
	Huyện Phú Vang
	0397711477
	loantranthianh@gmail.com

	32
	Võ Thị Trúc Phương
	01/01/1987
	x
	
	
	T
	GDTH
	GDCD
	TH số 2 Hương Hồ
	Thị xã Hương Trà
	0905024110
	vttphuong@hue.edu.vn

	33
	Đặng Công Sốt
	20/03/1987
	
	x
	
	XS
	ĐH
	GDTC
	TH số 2 Phú An
	Huyện Phú Vang
	0934774046
	dangcongsotpa2@gmail.com

	34
	Đào Quang Chương
	12/05/1988
	
	
	
	K
	ĐHSP
	GDTC
	TH số 1 An Đông
	TP Huế
	0935617194
	quangchuongad1@gmail.com

	35
	Đỗ Đình Quốc Phong
	10/09/1985
	
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	TH số 2 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0326726303
	ddqphong.c1htrhtoan2@hue.edu.vn

	36
	Đoàn Thị Thúy Nga
	24/10/1983
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDTC
	TH&THCS Điền Hòa
	Huyện Phong Điền
	0397710109
	doanthithuynga1983@gmail.com

	37
	Dương Quốc Chính
	02/09/1984
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDTC
	TH Hương Long
	TP Huế
	0978706131
	chinhhl123456@gmail.com

	38
	Hoàng Thanh Thúy
	29/08/1984
	x
	
	x
	T
	ĐH
	GDTC
	TH Hồng Vân
	Huyện A Lưới
	0383776284
	thanhthuy.hongvan@gmail.com

	39
	Hoàng Trọng Knh Sơn
	20/01/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	TH số 1 Hương Hồ
	Thị xã Hương Trà
	0983728716
	sontduc@gmail.com

	40
	Lê Bá Hiếu
	23/02/1988
	
	
	
	K
	ĐHSP
	GDTC
	TH Thuỷ Lương
	Thị xã Hương Thủy
	0373421429
	hieutddd@gmai.com

	41
	Lê Việt Hùng
	03/09/1985
	
	x
	
	T
	TCSP
	GDTC
	TH Vinh Mỹ
	Huyện Phú Lộc
	0988257707
	hungvinhmy@gmail.com

	42
	Nguyễn Minh Thế
	10/12/1986
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDTC
	TH Lăng Cô
	Huyện Phú Lộc
	392081579
	the.nguyen964@gmail.com

	43
	Nguyễn Thị Diệu
	17/08/1986
	x
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	TH Thượng Lộ
	Huyện Nam Đông
	0832846319
	nguyenthidieutlo@gmail.com

	44
	Phan Thanh Duẩn
	30/01/1980
	
	
	
	XS
	CĐSP
	GDTC
	TH số 1 Quảng Lợi
	Huyện Quảng Điền
	0398340937
	thanhduanql1@gmail.com

	45
	Phan Văn Lưới
	08/10/1981
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDTC
	TH Số 1 Hương Hồ
	TP Huế
	0905796708
	luoiphan81@gmail.com

	46
	Phan Xuân Sang
	23/09/1986
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDTC
	TH Hòa Mỹ
	Huyện Phong Điền
	0905011558
	phanxuansang2309@gmail.com

	47
	Trần Như Thịnh
	20/05/1985
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDTC
	TH Phú Hậu
	TP Huế
	0973372420
	motngaymoi1985@gmail.com

	48
	Trịnh Công Duy
	16/06/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	TH số 1 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0379466317
	tcduygvht@gmail.com

	49
	Châu Thị Thanh
	10/08/1991
	x
	
	
	T
	ĐH
	KH
	TH và THCS Hồng Hạ
	Huyện A Lưới
	0388803934
	chauthanh990@gmail.com

	50
	Đinh Thị Mỹ Linh
	13/07/1972
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	KH
	TH Vinh Xuân
	Huyện Phú Vang
	0981509235
	dinhthimylinh1972@gmail.com

	51
	Nguyễn Kiên
	02/08/1968
	
	
	
	K
	ĐHSP
	KH
	TH Thị Trấn Phú Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0982439581
	kiennguyentt2@gmail.com

	52
	Phạm Thị Cẩm Hà
	27/12/1979
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KH
	TH Thủy Lương
	Thị xã Hương Thủy
	0814619645
	haphuda1979@gmail.com

	53
	Phạm Thị Yến
	15/10/1974
	x
	
	
	T
	ĐH
	KH
	TH và THCS Phú Sơn
	Thị xã Hương Thủy
	0972323673
	phamthiyen.thps@gmail.com

	54
	Võ Văn Quốc
	11/12/1988
	
	
	
	T
	GDTH
	KH
	TH Vân An
	Thị xã Hương Trà
	0935536622
	quoctieuhoc2018@gmail.com


 (
10
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	55
	Lê Thị Hồng Lợi
	20/11/1977
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Điền Môn
	Huyện Phong Điền
	0388632081
	lehongloi77@gmail.com

	56
	Đỗ Thị Thùy Trang
	26/02/1985
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Tân Mỹ
	Huyện Phong Điền
	0857672617
	thpdien.tmy@hue.edu.vn

	57
	Đoàn Thị Kim Liên
	01/05/1979
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH &THCS Bến Ván
	Huyện Phú Lộc
	0974708805
	doanthikimlien0105@gmail.com

	58
	Hoàng Đình Dũng
	27/11/1975
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH số 1 Phú Mỹ
	Huyện Phú Vang
	0979229993
	hoangdung2706@gmail.com

	59
	Lê Thị Kim Loan
	13/12/1991
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	KH, TNXH
	TH Phú Bình
	TP Huế
	0772452733
	kimloank33@gmail.com

	60
	Lê Thị Thu Hằng
	25/04/1979
	x
	
	
	T
	GDTH
	KH, TNXH
	TH số 1 Hương Hồ
	Thị xã Hương Trà
	0988140111
	thuhanght2@yahoo.com.vn

	61
	Lê Thị Yến
	27/07/1976
	x
	
	
	T
	ĐH
	KH, TNXH
	TH Kim Đồng
	Huyện A Lưới
	0357572298
	lethiyenkd76@gmail.com

	62
	Lê Văn Định
	29/11/1974
	
	
	
	K
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH An Nong 2
	Huyện Phú Lộc
	0357566679
	levandinh01974@gmail.com

	63
	Nguyễn Khoa Học
	24/06/1970
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH số 2 Thị trấn Sịa
	Huyện Quảng Điền
	0343687427
	khoahoc234@gmail.com

	64
	Nguyễn Thị Hồng
	06/08/1986
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH số 2 Quảng Phước
	Huyện Quảng Điền
	0935246226
	hongn060886@gmail.com

	65
	Nguyễn Thị Phượng
	28/03/1973
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Thanh Lam
	Thị xã Hương Thủy
	0948475589
	cophuongthanhlam@gmail.com

	66
	Nguyễn Thị Phương Loan
	20/10/1977
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH&THCSThuỷ Tân
	Thị xã Hương Thủy
	0914845465
	ploan2356@gmail.com

	67
	Phan Thị Mía
	04/07/1989
	x
	
	
	T
	GDTH
	KH, TNXH
	TH Phong Chương
	Huyện Phong Điền
	0367851897
	phanthimia471989@gmail.com

	68
	Phan Thị Thùy Giang
	10/04/1988
	x
	
	
	T
	ĐH
	KH, TNXH
	TH số 1 Thuận An
	TP Huế
	0935878919
	pttgiang0@gmail.com

	69
	Phan Thị Thúy Hằng
	11/01/1986
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Vinh Hải
	Huyện Phú Lộc
	0798382162
	phhang86@gmail.com

	70
	Tôn Nữ Diễm Thúy
	16/10/1976
	x
	
	
	T
	ĐH
	KH, TNXH
	TH Phú Tân
	TP Huế
	0934929276
	thuykimlong76@gmail.com

	71
	Trần Thị Hoa Lý
	29/11/1982
	x
	
	x
	XS
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Vinh Thái
	Huyện Phú Vang
	0868875248
	hoalyvinhthai@yahoo.com.vn

	72
	Trần Thị Phương Linh
	13/09/1988
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH An Cựu
	TP Huế
	0905130988
	phuonglinh130988@gmail.com

	73
	Trương Đức Khoa
	04/09/1974
	
	
	
	T
	GDTH
	KH, TNXH
	TH Thái Dương
	Thị xã Hương Trà
	0905654581
	74truongduckhoa@gmail.com

	74
	Trương Thị Thu Huế
	11/09/1977
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	KH, TNXH
	TH Trường An
	TP Huế
	0916921777
	huethu911@gmail.com

	75
	Trương Thị Tuyết Trâm
	13/06/1973
	x
	
	
	XS
	ĐHTH
	KH, TNXH
	TH số 2 Phú Xuân
	Huyện Phú Vang
	0972711609
	tuyettram246@gmail.com

	76
	Cao Thị Thu
	22/10/1976
	x
	
	
	T
	GDTH
	LS&ĐL
	TH Hương Văn 2
	Thị xã Hương Trà
	0834314336
	caothuhvan2@gmail.com

	77
	Đoàn Thị Phương Thảo
	01/06/1983
	x
	
	
	T
	GDTH
	LS&ĐL
	TH số 3 Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0986980748
	phuongthaotu83@yahoo.com.vn

	78
	Lê Tấn Vinh
	05/10/1970
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH số 1 Quảng Phước
	Huyện Quảng Điền
	0816881929
	vinhtpt11970@gmail.com

	79
	Lê Thị Bích Lý
	15/09/1978
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Trần Quốc Toản
	Huyện Phong Điền
	0978586357
	lybytqt@gmail.com

	80
	Lê Thị Minh Đức
	30/10/1993
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Phú Hải
	Huyện Phú Vang
	0399191469
	lethiminhduc.gdth@gmail.com

	81
	Lê Thị Minh Trang
	06/10/1991
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Phước Vĩnh
	TP Huế
	0935949095
	xuanminh20@gmail.com

	82
	Lê Thị Thanh Thúy
	01/01/1989
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH An Nong 2
	Huyện Phú Lộc
	0975388608
	thanhthuy7489@gmail.com

	83
	Lê Thị Thanh Trà
	07/06/1989
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Thuận Hòa
	TP Huế
	0941862973
	thanhtra.thuanhoa.1989@gmail.com

	84
	Nguyễn Hà
	07/3/1968
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Phú Thạch
	Huyện Phú Lộc
	0915915205
	nguyenha070368@gmail.com

	85
	Nguyễn Kim Phương
	04/02/1979
	
	
	
	T
	ĐH
	LS&ĐL
	TH số 2 Phú Đa
	Huyện Phú Vang
	0836372436
	nguyenkimphuong883@gmail.com

	86
	Nguyễn Thị Hòa
	01/04/1973
	x
	
	
	T
	ĐH
	LS&ĐL
	TH số 2 Thuỷ Châu
	Thị xã Hương Thủy
	0397865860
	hoatc29@gmail.com

	87
	Nguyễn Thị Minh Phụng
	05/12/1977
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Vinh An
	Huyện Phú Vang
	0355684917
	phungvinhan2@gmail.com

	88
	Nguyễn Thị Như Ý
	12/05/1985
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH số 1 Phú Xuân
	Huyện Phú Vang
	0983454703
	nhuy100684@gmail.com
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	89
	Nguyễn Thị Tú Trinh
	14/04/1990
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Nguyễn Trãi
	TP Huế
	0382560650
	tandung19622001@yahoo.com

	90
	Phạm Thị Kim Quyên
	10/09/1980
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Thuỷ Vân
	TP Huế
	0942485500
	kimquyenthuyvan@gmail.com

	91
	Phạm Thị Thuỷ
	17/01/1979
	x
	
	
	T
	ĐH
	LS&ĐL
	TH Hồng Thượng
	Huyện A Lưới
	0775449393
	uyenthhtal@gmail.com

	92
	Trần Thị Thân Thương
	21/06/1976
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Hương Hoà
	Huyện Nam Đông
	0911456294
	thanthuong098@gmail.com

	93
	Trần Thị Thủy Tiên
	13/06/1982
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH Đông Nam Sơn
	Huyện Phong Điền
	0905130682
	tranthithuytien1306@gmail.com

	94
	Trương Thị Hằng
	16/05/1988
	x
	
	
	T
	ĐH
	LS&ĐL
	TH Hồng Quảng
	Huyện A Lưới
	0985725147
	hungnguyen32@gmail.com

	95
	Hồ Thị Minh Hải
	26/11/1982
	x
	
	
	K
	TCSP
	Mĩ thuật
	TH Đại Thành
	Huyện Phú Lộc
	0364543720
	hothiminhhai2611@gmail.com

	96
	Hồ Văn Hoang
	10/11/1982
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Mĩ thuật
	TH Phong Chương
	Huyện Phong Điền
	0899087708
	arthoangk1@gmail.com

	97
	Hoàng Thị Hồng
	06/10/1978
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Mĩ thuật
	TH Cư Chánh
	TP Huế
	0856001398
	saphia030608@gmail.com

	98
	Huỳnh Thị Lệ Hiền
	16/05/1984
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Mĩ thuật
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Phú Lộc
	0938223045
	huynhthilehien123@gmail.com

	99
	Trương Thị Thu Trang
	20/08/1984
	x
	
	
	T
	ĐH
	Mĩ thuật
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Quảng Điền
	0935993324
	trang.mt.qthanh@gmail.com

	100
	Lê Thị Phương Anh
	24/08/1987
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	Mĩ thuật
	TH Hương Sơ
	TP Huế
	0973303312
	phuonganhle2408@gmail.com

	101
	Lê Văn Chiến
	19/12/1982
	
	
	
	T
	CĐ
	Mĩ thuật
	TH số 1 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0379036690
	chienmithuat1982@gmail.com

	102
	Nguyễn Bùi Hoàng
	10/10/1973
	
	
	
	T
	ĐHSPt
	Mĩ thuật
	TH số 1 Phú Thượng
	TP Huế
	0914172577
	buihoang37@gmail.com

	103
	Nguyễn Đình Kỳ
	20/02/1985
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Mĩ thuật
	TH Phong Xuân
	Huyện Phong Điền
	0979014559
	kymythuat@gmail.com

	104
	Nguyễn Thế Toàn
	08/04/1982
	
	
	
	T
	CĐ
	Mĩ thuật
	TH Hồng Trung
	Huyện A Lưới
	0343656222
	nguyenthetoanht@gmail.com

	105
	Trần Hữu Đức
	27/10/1974
	
	
	
	T
	CĐ
	Mĩ thuật
	TH số 2 Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0944969179
	tranhuuduc1074@gmail.com

	106
	Trần Thế Tịnh
	07/02/1984
	
	
	
	K
	ĐH
	Mĩ thuật
	TH thị trấn Khe Tre
	Huyện Nam Đông
	0973301717
	trantinh020784@gmail.com

	107
	Cái Diệu Hiền
	02/10/1983
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Trần Quốc Toản
	TP Huế
	0917735872
	dieuhien2101983@gmail.com

	108
	Châu Thị Bão Ngân
	20/08/1991
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Hương An
	Thị xã Hương Trà
	0774572994
	chauthibaongan208@gmail.com

	109
	Đặng Thị Mỹ Hạnh
	05/07/1982
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Số 1
	TP Huế
	0382433543
	vanthanhthienphukl@gmail.com

	110
	Đoàn Thị Hồng Hà
	14/07/1977
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH số 1 Phú Lương
	Huyện Phú Vang
	0943345554
	haphuda3@gmail.com

	111
	Hồ Thị Chi
	21/02/1975
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	Ngữ Văn
	TH Quảng Thái
	Huyện Quảng Điền
	0774424659
	chihoqp1975@gmail.com

	112
	Hồ Thị Hiểu
	29/06/1975
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Điền Hương
	Huyện Phong Điền
	0934384614
	hothihieu75@gmail.com

	113
	Hoàng Thị Điệp Thủy
	10/10/1970
	
	
	x
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH số 2 Quảng Lợi,
	Huyện Quảng Điền
	0358694894
	hoangdiepthuy1970@gmail.com

	114
	Lê Thị Như Quỳnh
	10/02/1987
	x
	
	
	T
	GDTH
	Ngữ Văn
	TH Số 2 Tứ Hạ
	Thị xã Hương Trà
	0911222838
	nhuquynhtuha2@gmail.com

	115
	Lương Thị Thuỷ
	26/03/1985
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Phú Cát
	TP Huế
	0905125767
	luongthuy2603@gmail.com

	116
	Nguyễn Đức Hương Trinh
	04/10/1984
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Lê Lợi
	TP Huế
	0932656792
	huongtrinh041084@gmail.com

	117
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	08/10/1973
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	Ngữ Văn
	TH số 1 Quảng Vinh
	Huyện Quảng Điền
	0768184256
	truc564505@gmail.com

	118
	Nguyễn Nữ Hoàng Anh
	28/02/1993
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Phú Thuận
	TP Huế
	0352257773
	hoanganhgdth2011@gmail.com

	119
	Nguyễn Phương Huyền
	28/01/1991
	x
	
	
	XS
	ĐH
	Ngữ Văn
	TH Phú Mậu
	TP Huế
	0987790116
	phuonghuyenthc@gmail.com

	120
	Nguyễn Thị Cơ
	11/04/1973
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Điền Lộc
	Huyện Phong Điền
	0948263377
	nguyenthicodienloc@gmail.com

	121
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	01/05/1970
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH số 1 Thuỷ Châu
	Thị xã Hương Thủy
	0327634838
	nguyenthihoaihuong1970@gmail.com

	122
	Nguyễn Thị Mai
	01/01/1982
	x
	
	x
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Bình An
	Huyện Phú Lộc
	0936199720
	ntmai010182@gmail.com
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	123
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	26/12/1979
	
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	Phòng GD&ĐT
	Huyện A Lưới
	0975921363
	thanhhuongthds@gmail.com

	124
	Nguyễn Thị Thu
	12/10/1971
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Hương Giang
	Huyện Nam Đông
	0369345019
	nguyenthithu775@gmail.com

	125
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	07/05/1975
	
	
	x
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Trần Tiến Lực
	Huyện Phú Lộc
	0986407990
	thuylinhnph@gmail.com

	126
	Tô Thị Liên
	08/03/1975
	x
	
	
	T
	CĐSP
	Ngữ Văn
	TH số 2 Thuỷ Phù
	Thị xã Hương Thủy
	0389650814
	tolien1975@gmail.com

	127
	Trần Thị Thanh Phương
	01/03/1975
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Phú Hồ
	Huyện Phú Vang
	0396694190
	gvthanhphuong@gmail.com

	128
	Trần Thị Thanh Tâm
	20/05/1984
	x
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	TH số 1 Vinh Thanh
	Huyện Phú Vang
	0988747674
	ttttamdh@gmail.com

	129
	Trần Thị Ven
	12/02/1990
	x
	x
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	Phòng GD&ĐT
	Huyện A Lưới
	0948256123
	nguyenven1202@gmail.com

	130
	Trương Thị Tuyết Hồng
	26/03/1987
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Vinh Giang
	Huyện Phú Lộc
	0983932616
	hongvinhgiang@gmail.com

	131
	Võ Hồng Nhi
	16/07/1991
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Vĩnh Ninh
	TP Huế
	0906522270
	nhigvvn@gmail.com

	132
	Võ Thị Bê
	14/06/1989
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH Thị Trấn 1
	Huyện Phú Lộc
	0362599169
	vobe.tt1@gmail.com

	133
	Võ Thị Kim Thảo
	09/10/1976
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	Ngữ Văn
	TH Đông Hiền
	Huyện Phong Điền
	0945717965
	vothikimthao76@gmail.com

	134
	Võ Thị Thanh Bình
	04/05/1975
	x
	
	
	T
	GDTH
	Ngữ Văn
	TH số 1 Hương Văn
	Thị xã Hương Trà
	0938289369
	vothanhbinh62@gmail.com

	135
	Đoàn Văn
	05/09/1972
	
	
	
	T
	CĐSP
	Ngữ Văn
	TH số 1 Quảng Phú
	Huyện Quảng Điền
	0398999098
	tungdn69@gmail.com

	136
	Cao Thị Bích Thủy
	29/11/1985
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	TH số 1 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0775456219
	caothibichthuy.sp@gmail.com

	137
	Hồ Hậu
	02/09/1977
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH Dương Nổ
	TP Huế
	0983678635
	hohaugvth@gmail.com

	138
	Hồ Thị Hòa
	06/11/1975
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH Phường Đúc
	TP Huế
	0905165808
	hoaho20172018@gmail.com

	139
	Lê Thị Ngọc Trai
	17/08/1980
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH Tây Lộc
	TP Huế
	0914905218
	tetminhduc@gmail.com

	140
	Mai Thị Thùy Linh
	30/06/1987
	x
	
	
	T
	TCSP
	Tin học
	TH Nước Ngọt 1
	Huyện Phú Lộc
	0914193760
	maithithuylinh87@gmail.com

	141
	Nguyễn Thị Hồng Oanh
	01/08/1983
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	TH Lộc Sơn 1
	Huyện Phú Lộc
	0368467909
	hongoanh181983@gmail.com

	142
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	01/01/1984
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	TH Thanh Tân
	Thị xã Hương Thủy
	0935578781
	ntknhung184@gmail.com

	143
	Nguyễn Thị Nhàn
	24/02/1980
	x
	
	x
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH Phò Ninh
	Huyện Phong Điền
	0906099446
	ntnhan2402@gmail.com

	144
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	07/06/1978
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH Phú Lưu
	TP Huế
	0934848902
	quynhhoa6778@gmail.com

	145
	Phạm Hữu Phúc
	30/03/1989
	
	
	
	T
	ĐH
	Tin học
	TH số 1 Quảng An
	Huyện Quảng Điền
	0387320833
	php.phuc@gmail.com

	146
	Phan Duy Chung
	04/12/1983
	x
	
	
	T
	CĐ
	Tin học
	TH Sơn Thuỷ
	Huyện A Lưới
	0905878322
	duychungphan@gmail.com

	147
	Trần Như Huynh
	24/08/1980
	
	
	
	T
	CĐSP
	Tin học
	TH số 1 Tứ Hạ
	Thị xã Hương Trà
	0902404812
	tnhuynh.ththa1@hue.edu.vn

	148
	Trần Thị Kim Kha
	28/02/1986
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	TH Hương An
	Thị xã Hương Trà
	0975001003
	conica2900@gmail.com

	149
	Trần Thị Mỹ Bình
	02/10/1982
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	TH&THCS Lê Văn Miến
	Huyện Phong Điền
	0942432413
	mbinh82@gmail.com

	150
	Trần Văn Tuấn
	19/09/1985
	
	
	x
	T
	CĐ
	Tin học
	TH Hương Hữu
	Huyện Nam Đông
	0366148164
	tranvantuan409@gmail.com

	151
	Phạm Thị Thu Ngân
	12/11/1987
	x
	
	
	XS
	ĐH
	Tin học
	TH Phú Thuận 1
	Phú Vang
	0935197191
	thungnan1211@gmail.com

	152
	Bùi Thị Thảo
	14/07/1986
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Phú Thanh
	TP Huế
	0988805417
	htsamsym@gmail.com

	153
	Cao Thị Phú Quý
	01/03/1975
	x
	
	
	XS
	ĐH
	Toán
	TH Vân Thê
	Thị xã Hương Thủy
	0338285572
	caophuquy75@gmail.com

	154
	Cao Thị Thanh Tuyết
	27/02/1991
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Lý Thường Kiệt
	TP Huế
	0349821497
	thanhtuyet2702@gmail.com

	155
	Đặng Ngọc Ái
	01/01/1984
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Lộc Sơn 2
	Huyện Phú Lộc
	0986997913
	dungforevermyself@gmail.com

	156
	Đặng Thị Thảo
	01/06/1991
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Huyền Trân
	TP Huế
	0783281857
	thaosun91@gmail.com
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	157
	Hồ Đăng Sơn
	08/11/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	TH&THCS Hương Nguyên
	Huyện A Lưới
	0982090696
	hodangson.gvth@gmail.com

	158
	Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
	03/09/1980
	x
	
	
	T
	GDTH
	Toán
	TH số 1 Hương Văn
	Thị xã Hương Trà
	0934707998
	ngochanhhv1@gmail.com

	159
	Lê Thị Hà
	01/11/1989
	x
	
	x
	T
	ĐH
	Toán
	TH số 1 Phú Xuân
	Huyện Phú Vang
	0349824880
	ha892011@gmail.com

	160
	Lê Thị Thủy
	26/02/1971
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Số 1 Lộc Trì
	Huyện Phú Lộc
	0932505675
	thuyleloctri1@gmail.com

	161
	Lê Thị Tường Vi
	21/04/1989
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Ngự Bình
	TP Huế
	0344346466
	letuongvi2104@gmail.com

	162
	Lương Khắc Linh
	24/05/1984
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Lộc Tiến
	Huyện Phú Lộc
	0983728113
	khaclinh1984113@gmail.com

	163
	Ngô Quốc Vĩnh
	22/09/1989
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Quang Trung
	TP Huế
	0935343263
	quocvinh20112007@gmail.com

	164
	Nguyễn Đình Tưởng
	10/09/1972
	
	
	
	XS
	ĐH
	Toán
	TH Vinh Hà
	Huyện Phú Vang
	0978577605
	tuongnd72@gmail.com

	165
	Nguyễn Thị Anh Thư
	20/04/1986
	x
	
	
	T
	GDTH
	Toán
	TH số 2 Hương Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0793519719
	ntathu.c1htrhtoan2@hue.edu.vn

	166
	Nguyễn Thị Hồng Mỹ
	06/11/1985
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Vỹ Dạ
	TP Huế
	0983447355
	hongmy85@gmail.com

	167
	Lê Phương Vy
	25/07/1995
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Ngô Kha
	TP Huế
	356974076
	lephuongvy1@gmail.com

	168
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	06/03/1984
	x
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	TH Phú Vinh
	Huyện A Lưới
	0941350159
	thuthanhnt.h@gmail.com

	169
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	10/12/1982
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Vinh Hiền
	Huyện Phú Lộc
	0708003912
	phongminh0811@gmail.com

	170
	Phạm Thạnh
	18/02/1990
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH thị trấn Khe Tre
	Huyện Nam Đông
	0388394909
	phamthanh.tq90@gmail.com

	171
	Phan Thị Kim Chi
	18/05/1990
	x
	
	
	T
	GDTH
	Toán
	TH số 1 Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0389934382
	kimchikth185@gmail.com

	172
	Thái Thị Hà Thu
	20/09/1973
	x
	
	
	T
	CĐSP
	Toán
	TH số 2 Quảng Phú
	Huyện Quảng Điền
	0356893204
	thuthai6@gmail.com

	173
	Trần Thành Công
	01/07/1972
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH 2 Phong Hòa
	Huyện Phong Điền
	0985197447
	thcong72.uudiem@gmail.com

	174
	Trần Thị Diễm Phương
	12/09/1991
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	TH Phú Dương
	TP Huế
	0349822268
	phuongtub@gmail.com

	175
	Trần Thị Xuân Thủy
	20/09/1990
	x
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	TH số 1 Quảng Phước
	Huyện Quảng Điền
	0973855326
	xuanthuy.gdth@gmail.com

	176
	Trương Thị Hồng
	01/01/1986
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH Thủy Biều
	TP Huế
	0328952199
	truongaihong@gmail.com

	177
	Văn Thanh Quý
	05/01/1986
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH số 2 Quảng Thành
	Huyện Quảng Điền
	0935536133
	gavanthanhquy@gmail.com

	178
	Võ Thị Kim Chi
	10/05/1972
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	TH số 1 Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0973997814
	vothikimchi1972@gmail.com

	179
	Võ Thị Mỹ
	19/08/1972
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	Toán
	TH Điền An
	Huyện Phong Điền
	0814986335
	anhmy1972@gmail.com

	180
	Đào Hữu Khỏe
	02/11/1989
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	TH Phú Hồ
	Huyện Phú Vang
	0935650599
	daohuukhoe89@gmail.com

	181
	Hồ Văn Minh Sang
	06/10/1991
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	TH Thuận Lộc
	TP Huế
	0944007887
	minhsangh@gmail.com

	182
	Hoàng Đăng Nguyên
	11/11/1986
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	TH Xuân Phú
	TP Huế
	0917085929
	hoangdangnguyenxp86@gmail.com

	183
	Hoàng Thị Hương Giang
	06/05/1987
	x
	
	
	T
	ĐH
	TN
	TH số 2 Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0772377477
	huonggiangch@gmail.com

	184
	Lê Thị Thanh Xuân
	10/06/1989
	x
	
	
	T
	ĐH
	TN
	TH A Ngo
	Huyện A Lưới
	0987722344
	thanhxuan.ar@gmail.com

	185
	Lê Trọng Trị
	31/12/1965
	
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TT&THCS Lộc Hòa
	Huyện Phú Lộc
	0983961739
	trongtri.hue@gmail.com

	186
	Nguyễn Cường
	24/02/1989
	
	
	
	T
	ĐH
	TN
	TH số 3 Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0823998556
	cuongnguyen240289@gmail.com

	187
	Nguyễn Hồ Thủy Tiên
	18/10/1989
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	TH số 2 Phú Mỹ
	Huyện Phú Vang
	0906530089
	thuytiennguyenho@gmail.com

	188
	Nguyễn Minh Vũ
	10/06/1979
	
	
	x
	T
	CĐSP
	TN
	TH số 1 Phú Diên
	Huyện Phú Vang
	0983703615
	nguyenminhvupd1@gmail.com

	189
	Nguyễn Nhật Quang
	20/06/1967
	
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TH Vinh Hưng 1
	Huyện Phú Lộc
	0358904863
	quangnh67@gmail.com

	190
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	18/02/1991
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TH Thượng Quảng
	Huyện Nam Đông
	0915331887
	anhnguyetsupham@gmail.com



	

TT
	

Họ và tên
	

Ngày/tháng năm sinh
	

Nữ
	
Dân tộc thiểu số
	
Côn g tác tại vùng khó
	Xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp
	

Trình độ đào tạo
	

Môn học/Chức vụ
	

Cơ sở giáo dục đang công tác
	

Quận/ Huyện
	

Điện thoại
	

Email

	191
	Nguyễn Thị Lành
	15/12/1985
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TH Dạ Lê
	Thị xã Hương Thủy
	0973682063
	huongduong8512@gmail.com

	192
	Nguyễn Thị Ty
	16/10/1968
	x
	
	
	XS
	CĐSP
	TN
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Phong Điền
	0387775055
	thpdien.hlam@hue.edu.vn

	193
	Phạm Hữu Hạnh
	08/08/1979
	
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TH An Lương Đông
	Huyện Phú Lộc
	0706107072
	phamhuuhanh.c1ald@gmail.com

	194
	Phan Thị Thùy Lê
	16/06/1989
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TN
	TH số 2 Thuận An
	TP Huế
	0773489300
	phanthuyle23@gmail.com

	195
	Thân Thị Kim Bằng
	01/04/1976
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	TH Tây Bắc Hiền
	Huyện Phong Điền
	0986819025
	thanbang76@gmail.com

	196
	Trần Thanh Minh
	22/9/1970
	
	
	
	T
	CĐSP
	TN
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Quảng Điền
	0945503073
	tranthanhminh0123@gmail.com

	197
	Trần Thị Nhung
	20/01/1989
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	TN
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Quảng Điền
	0974352262
	hoangnhung494@gmail.com

	198
	Văn Thị Thoa
	15/06/1974
	x
	
	
	T
	ĐH
	TN
	TH Hồng Thái
	Huyện A Lưới
	0918908245
	vanthithoahongthai@gmail.com

	199
	Hồ Thị Bé
	21/04/1973
	x
	
	
	T
	ĐH
	TNXH
	TH Hồng Kim
	Huyện A Lưới
	0942330633
	hothibe73@gmail.com

	200
	Hồ Thị Nga
	1/9/1977
	x
	x
	
	T
	ĐH
	TNXH
	TH Nhâm
	Huyện A Lưới
	0369519847
	htn2016.nham@gmail.com

	201
	Lê Thị Quyết
	05/5/1970
	x
	
	
	T
	CĐSP
	TNXH
	TH Phong Hải
	Huyện Phong Điền
	0853788729
	thiquyet1970@hue.edu.vn

	202
	Nguyễn Thị Thanh
	02/02/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TNXH
	TH số 1 Thị trấn Sịa
	Huyện Quảng Điền
	0967041480
	vanhungsia@gmail.com

	203
	Trần Thị Thanh Châu
	29/09/1979
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TNXH
	TH số 3 Phú Đa
	Huyện Phú Vang
	0375870821
	tranthithanhchau0@gmail.com

	204
	Trương Thị Vân
	18/07/1986
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	TNXH
	TH Thuỷ Dương
	Thị xã Hương Thủy
	0905180787
	chivan1987@gmail.com

	
	IV. GVCC CẤP THCS
	
	

	1
	Lê Khương
	08/01/1980
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Âm nhạc
	THCS Nguyễn Chí Diểu
	TP Huế
	0985159011
	lekhuong080180@mail.com

	2
	Lê Thị Ánh Hằng
	14/11/1978
	x
	
	
	T
	CĐSP
	Âm nhạc
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Huyện Phong Điền
	0949865142
	anhhang1978@gmail.com

	3
	Nguyễn Trung Đông
	17/11/1977
	
	
	
	T
	ĐHNT
	Âm nhạc
	TH&THCS Hoàng Kim Hoán
	Thị xã Hương Trà
	0946234577
	cathihaibon@yahoo.com

	4
	Phạm Quang
	13/02/1984
	
	
	
	XS
	ĐH
	Âm nhạc
	THCS Vinh Xuân
	Huyện Phú Vang
	0352658850
	phamquangdoremi@gmail.com

	5
	Tống Thị Lệ
	06/10/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Âm nhạc
	THCS Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0905925137
	tongle061081@gmail.com

	6
	Võ Huy Quang
	07/12/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Âm nhạc
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Nam Đông
	0982875572
	huyquangorgan@gmail.com

	7
	Bùi Khắc Thị Châu Sa
	25/08/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Âm nhạc
	THCS Lộc Trì
	Huyện Phú Lộc
	0982255056
	chausa1981@gmail.com

	8
	Dương Minh Đài
	20/01/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	THCS Phong Xuân
	Huyện Phong Điền
	0905654329
	dmdai75@gmail.com

	9
	Hà Văn Hùng
	06/01/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	THCS Hà Thế Hạnh
	Thị xã Hương Trà
	0796665009
	hvhungthcstuha@gmail.com

	10
	Lê Thị Mỹ Linh
	23/11/1976
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	THCS Thuỷ Thanh
	Thị xã Hương Thủy
	0918554829
	mylinhvn9@gmail.com

	11
	Lê Văn Châu
	12/09/1975
	
	
	x
	T
	CĐSP
	Công nghệ
	THCS Vinh Giang
	Huyện Phú Lộc
	0986621724
	chauvinhgiang@gmail.com

	12
	Trần Đình Quốc Anh
	20/08/1981
	
	
	
	XS
	ĐHTC
	Công nghệ
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	TP Huế
	0906456939
	quocanh.gv1981@gmail.com

	13
	Trần Đức Sơn
	10/09/1972
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	THCS Trần Thúc Nhẫn
	Huyện Quảng Điền
	0988348227
	ducsonqa@gmail.com

	14
	Ngô Hải Lộc Nguyên
	08/10/1983
	x
	
	
	T
	ĐH
	Công nghệ
	THCS Thuận An, TP Huế
	TP Huế
	0772428530
	locnguyen922@yahoo.com

	15
	Cao Đức Anh
	01/01/1976
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Hà Thế Hạnh
	Thị xã Hương Trà
	0948193345
	cdanhthcstuha@gmail.com

	16
	Cao Thị Chót
	05/10/1973
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Thuỷ Phương
	Thị xã Hương Thủy
	0905290532
	caothichot.rin@gmail.com

	17
	Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên
	15/11/1979
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Duy Tân
	TP Huế
	0905009235
	tnquyen79@gmail.com

	18
	Huỳnh Thị Mỹ Hòa
	30/05/1978
	x
	
	
	T
	CĐ
	GDCD
	THCS Vinh Thái
	Huyện Phú Vang
	0772439846
	myhoa305@gmail.com
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	19
	Lê Bảo Hiền
	02/01/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Lộc Bổn
	Huyện Phú Lộc
	0916482367
	hienlocbon1@gmail.com

	20
	Lê Thị Bình
	08/10/1975
	x
	x
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Quang Trung
	Huyện A Lưới
	0914051259
	thibinh1975@yahoo.com

	21
	Lê Thị Nhung
	09/09/1980
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Nguyễn Du
	TP Huế
	0387841838
	nhunglethi.ndu@gmail.com

	22
	Lương Thị Thúy Huyền
	08/04/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Huyện Quảng Điền
	0973054111
	luonghuyenqphu@gmail.com

	23
	Phan Thị Mỹ Huế
	20/06/1983
	x
	
	
	T
	ĐH
	GDCD
	THCS Phú Hồ
	Huyện Phú Vang
	0822854666
	phuochuy12@gmail.com

	24
	Trương Thị Mỹ Thùy
	25/10/1977
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THCS Phong Bình
	Huyện Phong Điền
	0932525918
	truongmythuy18@gmail.com

	25
	Hồ Văn Thăng
	19/05/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDTC
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Phong Điền
	0847089032
	thangho159@gmail.com

	26
	Lê Anh Quốc
	25/7/1981
	
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	THCS Phú An
	Huyện Phú Vang
	0941712121
	leanhquocgvpt@gmail.com

	27
	Lê Huy Cường
	04/11/1983
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDTC
	THCS Phạm Quang Ái
	Huyện Quảng Điền
	0911839536
	phanthinga10@gmail.com

	28
	Nguyễn Ngọc Sang
	01/01/1989
	
	
	
	T
	CĐSP
	GDTC
	THCS Vinh Hưng
	Huyện Phú Lộc
	0385694418
	ngocsang1189@gmail.com

	29
	Phan Thanh Ngọc
	06/09/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDTC
	Phòng GD&ĐT
	Thị xã Hương Thủy
	0906573705
	ngoc.ffav@gmail.com

	30
	Bạch Văn Thảo
	25/04/1984
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Thị Trấn Phú Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0985245915
	bachvanthao@gmail.com

	31
	Đoàn Ngọc Chinh
	01/01/1980
	
	
	
	T
	CĐSP
	KHTN
	THCS Phong Mỹ
	Huyện Phong Điền
	0367150412
	doanngocchinh80@gmail.com

	32
	Đoàn Quang Bình
	21/11/1979
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Phú Thạnh
	Huyện Phong Điền
	0914190319
	binhdienloc@gmail.com

	33
	Đồng Xuân Bảy
	1/01/1970
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	TH&THCS Kim Đồng
	Huyện Nam Đông
	0982272570
	xuanbaypgd@gmail.com

	34
	Lê Duy Sơn
	12/03/1980
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Thị trấn Khe Tre
	Huyện Nam Đông
	0946896493
	duyson.kt@gmail.com

	35
	Lê Thái Huệ
	23/09/1982
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	KHTN
	THCS Thuỷ Dương
	Thị xã Hương Thủy
	0983356108
	thaihue82@yahoo.com

	36
	Lê Thị Hoàng Oanh
	27/05/1990
	x
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Phú Mỹ
	Huyện Phú Vang
	0934790246
	hatgiongtamhon.1990@gmail.com

	37
	Lê Thị Lệ Mỹ
	09/12/1982
	x
	
	
	XS
	ĐHKH
	KHTN
	THCS Hùng Vương
	TP Huế
	0905884131
	htnamkhanh2010@gmail.com

	38
	Lê Thị Lệ Thủy
	19/09/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Nguyễn Duy
	Huyện Phong Điền
	0965515936
	lethilethuy80@gmail.com

	39
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	15/05/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Trần Hưng Đạo
	Huyện A Lưới
	0366064934
	lethimyhanh01@gmail.com

	40
	Lê Thị Thanh Nga
	19/02/1978
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Lộc Trì
	Huyện Phú Lộc
	0346729686
	thanhnga7876@gmail.com

	41
	Lê Vũ Minh Hoài
	10/05/1983
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Lộc Điền
	Huyện Phú Lộc
	0363435092
	levuminhhoai83@gmail.com

	42
	Ngô Thời Dũng
	28/10/1982
	
	
	x
	XS
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Đặng Dung
	Huyện Quảng Điền
	0935262232
	ngothoidung28@gmail.com

	43
	Ngô Văn Tạo
	20/07/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Phong An
	Huyện Phong Điền
	0935369970
	ngovantao77@gmail.com

	44
	Nguyễn Hiếu Trung
	30/6/1979
	
	
	
	K
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Huyện Quảng Điền
	0976213175
	nguyentrung.phanthephuong@gmail.com

	45
	Nguyễn Thị Minh Phương
	06/08/1979
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Thống Nhất
	TP Huế
	0359555599
	mphuongthcstn@gmail.com

	46
	Nguyễn Thị Thảo
	11/06/1978
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Hương Lâm
	Huyện A Lưới
	0838710189
	nguyenthithao078@gmail.com

	47
	Nguyễn Văn Cần
	26/12/1974
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	KHTN
	THCS Thuỷ Phương
	Thị xã Hương Thủy
	0915195052
	cantiensinh1974@yahoo.com.vn

	48
	Nguyễn Văn Khánh
	14/07/1978
	
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Phú An
	Huyện Phú Vang
	0357572356
	nguyenvankhanh1407@yahoo.com.vn

	49
	Phạm Thị Phương Bắc
	15/07/1980
	x
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	KHTN
	THCS Phan Sào Nam
	TP Huế
	0826813886
	phuongbac.psn@gmail.com

	50
	Phạm Văn Giáp
	12/12/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Phú Xuân
	Huyện Phú Vang
	0974440490
	giapphuxuan@gmail.com

	51
	Phan Cư
	12/08/1975
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Trần Hưng Đạo
	Huyện A Lưới
	0836372668
	cupphan75@gmail.com

	52
	Phan Hồ Anh Phương
	09/10/1988
	x
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	KHTN
	THCS Tôn Thất Tùng
	TP Huế
	0943428881
	phanhoanhphuong@gmail.com
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	53
	Thái Ngọc Pha
	02/01/1981
	
	
	
	T
	ĐHTH
	KHTN
	THCS Đặng Dung
	Huyện Quảng Điền
	0913151600
	ngocpha700@gmail.com

	54
	Hồ Văn Nuôi
	1/02/1985
	x
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Vinh Thanh
	Huyện Phú Vang
	0905866922
	hvnuoi@gmail.com

	55
	Thân Thị Kim Anh
	06/01/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Hà Thế Hạnh
	Thị xã Hương Trà
	0977907575
	ttkanhthcstuha@gmail.com

	56
	Trần Đắc Ngãi
	02/07/1971
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Chu Văn An
	TP Huế
	0986398147
	tdngai@gmail.com

	57
	Trần Hoàng Nhi
	25/10/1987
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Thị Trấn Phú Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0917715821
	thnhi87@gmail.com

	58
	Trần Ngọc Hạnh
	20/11/1979
	
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Phú Mậu
	TP Huế
	0979229506
	ngochanh.tran1809@gmail.com

	59
	Trần Nhuận
	10/8/1979
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Nguyễn Cư Trinh
	TP Huế
	0906456127
	trannhuan79@gmail.com

	60
	Trần Thanh Trung
	02/09/1982
	
	
	
	T
	ĐH
	KHTN
	THCS Vinh Thanh
	Huyện Phú Vang
	0905963225
	tranthanhtrung82@gmail.com

	61
	Trần Việt Trung
	30/10/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	Phòng GD&ĐT
	Thị xã Hương Trà
	0967415752
	viettrungnkt@gmail.com

	62
	Võ Đức Dương
	07/09/1983
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	KHTN
	THCS Thuỷ Châu
	Thị xã Hương Thủy
	0949432732
	sunflower7983@gmail.com

	63
	Võ Văn Thanh Phong
	07/02/1980
	
	
	
	T
	ĐHSP
	KHTN
	THCS Hồ Văn Tứ
	Thị xã Hương Trà
	0985743742
	vovanthanhphong@gmail.com

	64
	Đỗ Thị Thơ
	10/02/1978
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Huyện Quảng Điền
	0358306778
	dothitho1978@gmail.com

	65
	Hồ Đắc Đinh
	02/03/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Lộc An
	Huyện Phú Lộc
	0393363898
	dinhlocan@gmail.com

	66
	Hoàng Thị Hoa
	01/02/1982
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0906546336
	gianhuhoang11@gmail.com

	67
	Hoàng Thị Như Huệ
	20/12/1986
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS-DTNT A Lưới
	Huyện A Lưới
	0978008547
	nhuhue014@gmail.com

	68
	Hoàng Thị Thanh Nhàn
	20/08/1983
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Trần Phú
	TP Huế
	0935720395
	hoangthithanhnhan1983@gmail.com

	69
	Lê Quang Nhàn
	01/06/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	TH&THCS A Roàng
	Huyện A Lưới
	0775449483
	nhansu0106@gmail.com

	70
	Lê Thị Hài
	01/05/1975
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Nguyễn Knh Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0915279714
	lehaihuongxuan@gmail.com

	71
	Lê Thị Ngọc Bích
	20/09/1980
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Duy Tân
	TP Huế
	0774523339
	ltnbich123@gmail.com

	72
	Lê Thị Phê
	15/04/1987
	x
	
	
	T
	ĐH
	LS&ĐL
	THCS Phú Lương
	Huyện Phú Vang
	0357292767
	thaonguyen154@gmail.com

	73
	Nguyễn Duy Mẫn
	01/01/1986
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Nguyễn Văn Linh
	TP Huế
	0981130808
	gknguyenduyman@gmail.com

	74
	Nguyễn Thành Đức
	02/05/1979
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Phan Thế Phương
	Huyện Quảng Điền
	0985826687
	nguyenthanhduc7925@gmail.com

	75
	Nguyễn Thế Hùng
	17/03/1986
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Lộc Bổn
	Huyện Phú Lộc
	0977756015
	hunglb86@gmail.com

	76
	Nguyễn Thịnh Hưng
	19/07/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Nam Đông
	0834390675
	hunglananh2008@gmail.com

	77
	Nguyễn Xuân Lộc
	06/01/1985
	
	
	x
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Vinh Giang
	Huyện Phú Lộc
	0379908698
	nguyenxuanloc.k28ds@gmail.com

	78
	Trần Công Lãnh
	12/10/1988
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Tố Hữu
	TP Huế
	0935604457
	conglanh121088@gmail.com

	79
	Trần Đức Đông
	06/09/1985
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	LS&ĐL
	THCS Vinh Phú
	Huyện Phú Vang
	0975015186
	tranducdong.xn09@gmail.com

	80
	Trần Thi Diễm Thúy
	13/6/1987
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Lộc Trì
	Huyện Phú Lộc
	0989935545
	diemthuyclio@gmail.com

	81
	Trần Thị Phương Thảo
	29/09/1978
	x
	x
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Đặng Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0981329745
	thaottt5678@gmail.com

	82
	Trần Văn Bảo
	10/05/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Phong Mỹ
	Huyện Phong Điền
	0983249427
	tvbao1977@gmail.com

	83
	Trần Văn Quang
	25/09/1981
	
	
	
	XS
	ĐH
	LS&ĐL
	THCS Phú Diên
	Huyện Phú Vang
	0977912114
	vangiang11092014@gmail.com

	84
	Trịnh Bá Cường
	07/10/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Điền Hải
	Huyện Phong Điền
	0383902045
	bacuong1977@gmail.com

	85
	Trương Thắng
	25/11/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	LS&ĐL
	THCS Lê Quang Tiến
	Thị xã Hương Trà
	0961215756
	tthang2511@gmail.com

	86
	Võ Xuân Hòa
	06/12/1977
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	LS&ĐL
	TH&THCS Thuỷ Tân
	Thị xã Hương Thủy
	0935541314
	hoavx1977@gmail.com
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	87
	Hồ Viết Hoàng
	03/04/1983
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Mĩ thuật
	TH&THCS Dương Hoà
	Thị xã Hương Thủy
	0975001165
	viethoang26@gmail.com

	88
	Huỳnh Thị Diễm Thúy
	25/10/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Lộc Sơn
	Huyện Phú Lộc
	0352835937
	huynhthuy251081@gmail.com

	89
	Lại Thị Linh
	11/01/1983
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Duy Tân
	TP Huế
	0914979511
	linhduytan11183@gmail.com

	90
	Lê Thị Hạnh
	16/11/1978
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Phong Hiền
	Huyện Phong Điền
	0986108446
	lethihanh1611@gmail.com

	91
	Lê Thị Minh Giám
	11/03/1974
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Thị Trấn Phú Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0777539161
	ltmgiam@gmail.com

	92
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	01/12/1983
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Đặng Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0905482689
	nthanh.thcshtradvinh@hue.edu.vn

	93
	Nguyễn Thị Hương
	27/7/1983
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS - DTNT A Lưới
	Huyện A Lưới
	0834878929
	huonggiaovien.hv@gmail.com

	94
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	03/09/1982
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Ngữ Văn
	THCS Phú An
	Huyện Phú Vang
	0387332517
	myhuongc2@gmail.com

	95
	Thái Thùy Trang
	30/05/1981
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0985538225
	trangkitty2011@gmail.com

	96
	Trần Công Văn
	12/07/1982
	
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	Ngữ Văn
	THCS Hàm Nghi
	TP Huế
	0912255438
	trancongvan14284@gmail.com

	97
	Trần Kim Ngữ
	20/01/1985
	
	
	x
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	THCS Vinh Phú
	Huyện Phú Vang
	0978577787
	tknvphu@gmail.com

	98
	Trần Ngọc Thạnh
	20/09/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Điền Lộc
	Huyện Phong Điền
	0948192734
	tranngocthanh209@gmail.com

	99
	Trần Ngọc Tuấn
	02/01/1980
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	Phòng GD&ĐT
	Huyện Quảng Điền
	0988697451
	thinhtuan810@gmail.com

	100
	Trần Thị Xuân Lộc
	14/11/1968
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Hồ Văn Tứ
	Thị xã Hương Trà
	0983333856
	tranxuanloc1968@gmail.com

	101
	Trần Văn Danh
	16/02/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	TH&THCS Kim Đồng
	Huyện Nam Đông
	0983599634
	tvdanh16@gmail.com

	102
	Trương Thị Thanh Xuân
	04/11/1975
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THCS Phạm Văn Đồng
	TP Huế
	0914351871
	thanhxuantruong7@gmail.com

	103
	Võ Thị Lan Anh
	01/01/1991
	x
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	THCS Nguyễn Tri Phương
	TP Huế
	0775516083
	vothilananh1991@gmail.com

	104
	Dương Văn Chính
	22/11/1980
	
	
	
	T
	ĐH
	Tin học
	THCS Phú An
	Huyện Phú Vang
	0365644622
	dvc2211@gmail.com

	105
	Lê Quang Hòa
	02/10/1978
	
	
	
	T
	ĐH
	Tin học
	THCS Lộc Sơn
	Huyện Phú Lộc
	0395132983
	hoalocbon@gmail.com

	106
	Lê Thị Thanh Nhàn
	19/09/1980
	x
	
	
	T
	ĐHCT
	Tin học
	THCS Đặng Hữu Phổ
	Huyện Quảng Điền
	0943652128
	nhanthanhthile@gmail.com

	107
	Nguyễn Duy Anh Sơn
	02/10/1979
	
	
	
	T
	ĐH
	Tin học
	THCS Phú Mỹ
	Huyện Phú Vang
	0916928394
	anhson.pthuong@gmail.com

	108
	Nguyễn Như Đài
	01/01/1988
	
	
	
	XS
	ĐHKH
	Tin học
	THCS Nguyễn Văn Linh
	TP Huế
	0987441628
	nhudainguyen@gmail.com

	119
	Nguyễn Pha
	15/11/1976
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	THCS Hương Lâm
	Huyện A Lưới
	+843676535
55
	nguyenphaaluoi@gmail.com

	110
	Nguyễn Thị Lan
	12/06/1979
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	THCS Chu Văn An
	TP Huế
	0799496432
	lancvahue1216@gmail.com

	111
	Phùng Hữu Kim Quân
	15/12/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	THCS Thuỷ Dương
	Thị xã Hương Thủy
	0979770003
	phkquan@gmail.com

	112
	Thẩm Trần Thế Vũ
	03/02/1978
	
	
	
	T
	ĐHKH
	Tin học
	THCS Hà Thế Hạnh
	Thị xã Hương Trà
	0919955001
	thamtranthevuhc@gmail.com

	113
	Trần Chất
	15/06/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	THCS Nguyễn Tri Phương
	Huyện Phong Điền
	0982559187
	tranchat.ntp@gmail.com

	114
	Cao Thọ Ninh
	10/10/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Nguyễn Khoa Đăng
	Hương Trà
	0984570082
	ninh.math.vn@gmail.com

	115
	Hoàng Văn Hòa
	20/04/1975
	
	
	x
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Lâm Mộng Quang
	Huyện Phú Lộc
	0393111833
	hoalmq@gmail.com

	116
	Lê Thị Thúy Phượng
	25/12/1990
	x
	
	
	XS
	ĐHKH
	Toán
	THCS Nguyễn Văn Linh
	TP Huế
	0328100648
	le.thuyphuong11@gmail.com

	117
	Lê Văn Minh Tuấn
	24/07/1989
	
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	THCS Phú Mậu
	TP Huế
	0363437512
	minhtuan24071989@gmail.com

	118
	Mai Thị Cẩm Nhung
	15/09/1984
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	THCS Lê Hồng Phong
	TP Huế
	0946408626
	mtcnhunglhp@gmail.com

	129
	Nguyễn Cửu Quyến
	22/5/1980
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Lộc Thuỷ
	Huyện Phú Lộc
	0395691925
	quyencuuquyen@gmail.com

	120
	Nguyễn Thị Anh Đào
	10/07/1976
	x
	
	
	XS
	ĐHSP
	Toán
	THCS Nguyễn Chí Diểu
	TP Huế
	0905920853
	anhdao314@gmail.com
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	121
	Nguyễn Thị Thúy
	29/01/1985
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Nguyễn Duy
	Huyện Phong Điền
	0838777985
	thuymiss85@gmail.com

	122
	Nguyễn Thủy Phương
	03/10/1980
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Nguyễn Knh Toàn
	Thị xã Hương Trà
	0969014727
	nthphuong81@gmail.com

	123
	Nguyễn Văn Ân
	17/07/1991
	
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	THCS Phú Lương
	Huyện Phú Vang
	0349826123
	angvtoan1707@gmail.com

	124
	Nguyễn Văn Thành
	15/11/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Phong Hòa
	Huyện Phong Điền
	0906566268
	thanhlieu642@gmail.com

	125
	Trần Đồ
	12/05/1976
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	PTCS Nam Phú
	Huyện Nam Đông
	0966567509
	trando.gvth@gmail.com

	126
	Trần Thanh Huy
	06/08/1978
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Trần Thúc Nhẫn
	Huyện Quảng Điền
	0383191606
	thanhhuy782010@gmail.com

	127
	Trần Thị Thanh Tươi
	25/05/1978
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	THCS Thuỷ Phương
	Thị xã Hương Thủy
	0934800005
	ttttuoi@gmail.com

	128
	Trương Trà
	25/01/1982
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Toán
	Phòng GD&ĐT
	Huyện A Lưới
	0914149123
	truongtraht@gmail.com

	129
	Nguyễn Ngọc Quang
	25/10/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	Mĩ thuật
	THCS Phú An
	Phú Vang
	0947861369
	quang373@gmail.com

	130
	Trần Văn Anh Tuấn
	1975
	
	
	
	T
	ĐH
	Mĩ thuật
	THCS Thuận An
	TP Huế
	0906585891
	tuanTHCSthuanan@gmail.com

	131
	Trần Đình Hoàng
	1979
	
	
	
	T
	ĐH
	Âm nhạc
	THCS Nguyễn Đình Anh
	Quảng Điền
	0987075969
	thuanhoang1971@gmail.com

	132
	Lê Thị Minh Nhân
	04/02/1974
	x
	
	
	T
	ĐH
	Âm nhạc
	THCS Nguyễn Tri Phương
	TP Huế
	0935912533
	minhnhan4274@yahoo.com.vn

	133
	Lê Văn Hải
	20/04/1992
	
	
	
	T
	ĐH
	HĐTN, HN
	THCS Nguyễn Xuân Thưởng
	Hương Trà
	702759713
	haitpt7669@gmail.com

	134
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	1982
	x
	
	
	T
	ĐH
	HĐTN, HN
	THCS Thủy Phù
	TX Hương Thủy
	0364844819
	duongconuong1982@gmail.com

	135
	Nguyễn Thị Bảo Quyên
	1979
	x
	
	
	T
	ĐH
	HĐTN, HN
	THCS Phú Thanh
	TP Huế
	0963987472
	bquyen79@gmail.com

	136
	Nguyễn Văn Phước
	01/9/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	HĐTN, HN
	THCS Nguyễn Khoa Thuyên
	Hương Trà
	0936000585
	phuocffav@gmail.com

	
	V. GVCC CẤP THPT
	

	1
	Lê Thị Thùy Nhung
	11/02/1982
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Công nghệ
	THPT Phong Điền
	Huyện Phong Điền
	0975169056
	lethuynhung0211@gmail.com

	2
	Đâụ Ngọc Hải
	09/09/1990
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Địa lí THPT
	THPT Hai Bà Trưng
	TP Huế
	0988428768
	yenhai9991@gmail.com

	3
	Đoàn Xuân Tú
	02/10/1981
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Địa lí THPT
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	TP Huế
	0962369434
	xuantu0210@gmail.com

	4
	Nguyễn Chí Hoàng
	20/10/1991
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Địa lí THPT
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Huyện Phong Điền
	0943639822
	chihoang.nguyen@gmail.com

	5
	Nguyễn Kim Đông
	06/10/1980
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Địa lí
	THPT Hương Lâm
	Huyện A Lưới
	0975376763
	nndong016@gmail.com

	6
	Hồ Thị Diên
	24/11/1975
	x
	x
	
	T
	ĐH
	GDCD
	THPT A Lưới
	Huyện A Lưới
	0817980789
	dien2003@gmail.com

	7
	Hoàng Thị Diệu Linh
	07/02/1981
	x
	
	
	T
	ĐH
	GDCD
	THPT Đặng Trần Côn
	TP Huế
	0385360289
	hoanglinh.dtc@gmail.com

	8
	Huỳnh Thị Ngọc Hương
	13/07/1975
	x
	
	
	XS
	ĐH
	GDCD
	THPT An Lương Đông
	Huyện Phú Lộc
	0913048146
	htnhuongls73@gmail.com

	9
	Lê Hồng Quang
	10/06/1984
	
	
	
	T
	ĐH
	GDCD
	THCS&THPT Hồng Vân
	Huyện A Lưới
	0983646984
	lequang84gvhvan@gmail.com

	10
	Nguyễn Văn Hóa
	01/12/1972
	
	
	
	T
	ĐHSP
	GDCD
	THPT Hoá Châu
	Huyện Quảng Điền
	0949419225
	nhoa555@gmail.com

	11
	Đặng Thị Ka Ru
	16/06/1992
	x
	
	
	T
	ĐH
	GDTC
	THPT Nam Đông
	Nam Đông
	0962659326
	123dangthikaru@gmail.com

	12
	Đoàn Phúc Toàn
	08/03/1979
	
	
	
	XS
	ĐH
	GDTC
	THPT Nam Đông
	Nam Đông
	0945338571
	dptoan.nd@hue.edu.vn

	13
	Hồ Đình Phi
	10/10/1980
	
	
	
	K
	ĐH
	Hóa học
	THPT Vinh Xuân
	Huyện Phú Vang
	0905376446
	hdphi.vx@hue.edu.vn

	14
	Hồ Văn Thảo
	01/01/1974
	
	
	
	XS
	ĐH
	Hóa học
	THPT Gia Hội
	TP Huế
	0945249656
	thaodayhoa@gmail.comm

	15
	Ngô Thị Lệ Hằng
	15/12/1984
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Hóa học
	THPT Hương Trà
	Thị xã Hương Trà
	0989922522
	hang.htra@gmail.com

	16
	Trương Thị Thu Thảo
	20/11/1992
	x
	
	
	T
	ĐH
	Hóa học
	THPT Thuận Hóa
	TP Huế
	0903540799
	thuthao1014@gmail.com



	

TT
	

Họ và tên
	

Ngày/tháng năm sinh
	

Nữ
	
Dân tộc thiểu số
	
Côn g tác tại vùng khó
	Xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp
	

Trình độ đào tạo
	

Môn học/Chức vụ
	

Cơ sở giáo dục đang công tác
	

Quận/ Huyện
	

Điện thoại
	

Email

	17
	Võ Anh Tú
	05/07/1987
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Hóa học
	THPT Chuyên Quốc Học
	TP Huế
	0796625922
	tuva.quochochue@gmail.com

	18
	Hồ Ngọc Long
	07/11/1981
	
	
	
	T
	ĐH
	Lịch sử
	THPT Tố Hữu
	Huyện Quảng Điền
	0975446761
	hongoclong81@gmail.com

	19
	Hồ Thị Hiêm
	22/05/1985
	x
	x
	
	T
	ĐH
	Lịch sử
	THCS&THPT Hồng Vân
	Huyện A Lưới
	0918910896
	hothihiemhv@gmail.com

	20
	Nguyễn Văn Vĩnh
	14/04/1980
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Lịch sử
	THPT Phú Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0905658323
	nguyenvanvinh1403@gmail.com

	21
	Trần Thị Bích Thủy
	16/03/1977
	x
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	Lịch sử
	THPT Nguyễn Huệ
	TP Huế
	0983720316
	thuyhanh410@gmail.com

	22
	Đàm Thị Mai
	08/03/1988
	x
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	THPT Thuận Hóa
	TP Huế
	0978902988
	missdam8388@gmail.com

	23
	Lê Nguyễn Bảo Châu
	23/09/1972
	x
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	THPT Bùi Thị Xuân
	TP Huế
	0908725441
	lnbchau.btx@hue.edu.vn

	24
	Lê Thị Đông Phương
	16/11/1979
	x
	
	
	T
	ĐH
	Ngữ Văn
	PT DTNT Tỉnh
	TP Huế
	0988200020
	ltdphuong.dtntt@hue.edu.vn

	25
	Nguyễn Thị Nhật Phú
	14/4/1977
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THPT Vinh Lộc
	Huyện Phú Lộc
	0395517065
	nhatphuvinhloc@gmail.com

	26
	Trần Thị Hải Lý
	18/12/1975
	x
	
	
	T
	ĐHSP
	Ngữ Văn
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	Huyện Phú Vang
	0942425769
	haily.tran778@gmail.com

	27
	Hoàng Văn Ba
	20/06/1971
	
	
	
	T
	ĐH
	Sinh học
	THPT Thừa Lưu
	Huyện Phú Lộc
	0914034396
	nhattuan0409@gmail.com

	28
	Nguyễn Thế Phúc
	27/07/1988
	
	
	
	XS
	ĐH
	Sinh học
	THPT Tam Giang
	Huyện Phong Điền
	0979672385
	thephuc270709@gmail.com

	29
	Trần Thị Hàng
	27/04/1973
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Sinh học
	THPT Hai Bà Trưng
	TP Huế
	0905881357
	tranthihang.hbt@gmail.com

	30
	Trần Thị Thùy Nhơn
	19/04/1983
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Sinh học
	THPT Hương Thủy
	Thị xã Hương Thủy
	0979229717
	tranthithuynhon1904@gmmail.com

	31
	Nguyễn Nhất Tân
	07/02/1977
	
	
	
	T
	ĐHSP
	Tin học
	THPT Cao Thắng
	TP Huế
	0983172072
	nntan.ct@hue.edu.vn

	32
	Phạm Hồ Như Nguyệt
	04/02/1980
	x
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Tin học
	THPT Phan Đăng Lưu
	TP Huế
	0905604750
	c3phnnguyet.pdl@hue.edu.vn

	33
	Trần Viết Thành
	16/02/1984
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Tin học
	THPT Hương Vinh
	Thị xã Hương Trà
	0914561516
	tvthanh.hv@hue.edu.vn

	34
	Cao Khả Thúc
	01/05/1986
	
	
	x
	K
	ĐHSP
	Toán
	THPT Trần Văn Kỷ
	Huyện Phong Điền
	0394768172
	ckthuc.tvk@hue.edu.vn

	35
	Hồ Hữu Nghĩa
	29/06/1979
	
	
	
	T
	ĐH
	Toán
	THPT Thuận An
	TP Huế
	0935228199
	nghia2906ta@gmail.com

	36
	Hoàng Thị Hiền
	25/11/1986
	x
	
	
	K
	ĐHSP
	Toán
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Huyện Quảng Điền
	0983025905
	hoanghien.sp@gmail.com

	37
	Nguyễn Tất Trịnh
	13/11/1985
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Toán
	THPT Bình Điền
	Thị xã Hương Trà
	934707404
	nguyentattrinh8779@gmail.com

	38
	Trần Ngọc Đức Toàn
	10/11/1989
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Toán
	THPT Thuận Hóa
	TP Huế
	0898228333
	tranngocductoan@gmail.com

	39
	Nguyễn Thị Nụ
	14/07/1993
	x
	
	
	T
	ĐH
	Vật lí
	THPT Thuận Hóa
	TP Huế
	0359050122
	nguyenthinusply@gmail.com

	40
	Nguyễn Thị Phương Anh
	18/06/1982
	x
	
	
	XS
	Thạc sĩ
	Vật lí
	THPT Nguyễn Huệ
	TP Huế
	0903546866
	iamphuonganh@gmail.com

	41
	Nguyễn Văn Ton
	27/06/1982
	
	
	
	XS
	ĐHSP
	Vật lí
	THPT Đặng Huy Trứ
	Thị xã Hương Trà
	0986054995
	nvton.dht@hue.edu.vn

	42
	Trương Thị Thùy Dương
	17/3/1979
	x
	
	
	T
	ĐH
	Vật lí
	THPT Phú Bài
	Thị xã Hương Thủy
	0974136161
	truongthithuyduong6161@gmail.com

	43
	Võ Văn Nguyện
	17/01/1983
	
	
	
	T
	Thạc sĩ
	Vật lí
	THPT Chuyên Quốc Học
	TP Huế
	0978344523
	nguyenvv.quochochue@gmail.com

	44
	Hồ Đắc Thái Sơn
	1971
	
	
	
	XS
	ĐH
	Công nghệ
	THPT Cao Thắng
	TP Huế
	0905210403
	hdtson.ct@hue.edu.vn

	45
	Nguyễn văn Hưng
	24/4/1969
	
	
	
	XS
	ĐH
	GDTC
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	TP Huế
	0931 909843
	hung240869@gmail.com

	46
	Quách Hoàng Lâm
	20/3/1976
	
	
	
	XS
	ĐH
	GDTC
	THPT Phan Đăng Lưu
	TP Huế
	0914006868
	c3qhlam.pdl@hue.edu.vn

	47
	Nguyễn Phong Duy
	1982
	
	
	
	XS
	ĐH
	GDTC
	THPT Thuận An
	TP Huế
	0986709215
	npduy.ta@hue.edu.vn



Danh sách này gồm 391 người, trong đó có 218 là nữ; 8 DTTS, 17 công tác tại vùng khó (Khó khăn trong tiếp cận được với CNTT) ./.

PHỤ LỤC 2. TỔ CHỨC LỚP VÀ THỜI GIAN TẬP HUẤN
(Kèm theo Quyết định số 2125/QĐ-GDPT ngày 15/8/2022của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Lớp
	Số lượng học viên
	Mô đun
	THỜI GIAN

	
	
	
	
	Tự học trên hệ thống LMS
	Trực tiếp trên lớp học ảo
	Hoàn thành sản phẩm

	1.
	TIỂU HỌC 1
	51
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	2.
	TIỂU HỌC 2
	51
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	3.
	TIỂU HỌC 3
	51
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	4.
	TIỂU HỌC 4
	50
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	5.
	THCS 1
	68
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	6.
	THCS 2
	68
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	7.
	THPT
	51
	6
	13 – 19/8/2022
	20 – 21/8/2022
	22 – 28/8/2022

	8.
	TIỂU HỌC 1
	51
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	9.
	TIỂU HỌC 2
	51
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	10.
	TIỂU HỌC 3
	51
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	11.
	TIỂU HỌC 4
	50
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	12.
	THCS 1
	68
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	13.
	THCS 2
	68
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	14.
	THPT
	51
	7
	22 – 28/8/2022
	29 – 30/8/2022
	31/8 – 06/9/2022

	15.
	TIỂU HỌC 1
	51
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	16.
	TIỂU HỌC 2
	51
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	17.
	TIỂU HỌC 3
	51
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	18.
	TIỂU HỌC 4
	50
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	19.
	THCS 1
	68
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	20.
	THCS 2
	68
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022

	21.
	THPT
	51
	8
	08 – 14/10/2022
	15 – 16/10/2022
	17 – 23/10/2022
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